
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Phan Hoài Vân Anh 31201027023 LKD 229 online 3 3 không thay đổi 

2 Tạ Hồng Trúc 31201024467 Triết học 262 online 4 4 không thay đổi 

3 Võ Vĩnh Ngọc Uyên 31201025840 Triết học 262 online 4 4 không thay đổi 

4 Nguyễn Hà khánh Duy 31201024134 Triết học 270 online 6,5 6,5 không thay đổi 

5 Hoàng Diệu Hương 31201022296 LKD 244 online 3,5 3,5 không thay đổi 

6 Trần Minh Phúc 31201021270 LKD 219 28027 1 1 không thay đổi 

7 Ngô Thị Diệu Ánh 31201022736 LKD 219 28026 4,5 4,5 không thay đổi 

8 Nguyễn Quốc Kiệt 31201023301 toán dành cho KT Và QT 260 online 2 2 không thay đổi 

9 Lê Ngọc Mai Phương 31181023553 KT quản trị 1 120 28005 3 3 không thay đổi 

10 Phan Thị Cẫm 31181026038 KT quản trị 1 120 28004 6,5 8 GV chấm sót

11 Lê Tự Hoàng Trúc 33191025327 KTQT1 206 online 7,5 9,5 GV chấm sót

12 Trần Đăng Đạt 31181024015 PTBCTC 151 online 6,5 6,5 không thay đổi 
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